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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1831
	Hoàng Hữu Trung
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng  Bình

	02
	1832
	Nguyễn thị Quỳnh
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	03
	1833
	Trần Đình Hoàng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	1836
	Hồ Văn Huấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	1837
	Phạm Tuyết
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	1839
	Nguyễn Hùng Cường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	1840
	Trương Công Thái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	1841
	Cao Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1842
	Trương Xuân Công
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng bình

	10
	1843
	Lê thị Hồng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng bình

	11
	1848
	Nguyễn Minh Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1849
	Võ Minh Hoài
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng bình

	13
	1850
	Nguyễn thế Hòa
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	1851
	Trương Công Trốn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1853
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	1854
	Ngô Thị Hồng
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1855
	Cao Trọng Sơn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	1856
	Hồ Đăng Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1857
	Hoàng Văn Sáng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1858
	Nguyễn Văn Pháp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	62
	1861
	Nguyễn Thị Thắm
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1862
	Võ Quốc Tuấn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	1863
	Lưu Văn Huy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1864
	Nguyễn Văn Hải
	thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1865
	Võ Tiến Dũng
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	1866
	Nguyễn Bá Hoàng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	1867
	Nguyễn Duy Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	1869
	Nguyễn Kháng Chiến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	1871
	Trần Văn Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1872
	Hoàng Lê Bắc
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	1874
	Phạm Văn Phúc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	1875
	Hoàng Thị Bông
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	1876
	Phạm Dương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	1878
	Hoàng Văn Lảm
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	1880
	Dương Văn Chót
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	1895
	Hoàng Minh Cành
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	1934
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	1935
	Nguyễn Danh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình


